
TT HỌ VÀ TÊN TK CHUYỂN
THỜI GIAN 

GIAO DỊCH
SỐ TIỀN

GHI 

CHÚ

1
CÁC TẤM LÒNG HẢO TÂM ỦNG HỘ QUA 

TK CÁ NHÂN NGUYỄN VĂN DŨNG

TK CHUYỂN 

101882293385

14/01/2025  

14:30:05 
11.200.000

Bảng kê 

kèm theo

2 NGUYEN THI HOA BINH 0021000388603
12-01-2025 

21:50:27
300.000

3 LE TRUNG HIEU 0601000480600
11-01-2025 

15:16:56
500.000

4 NGUYEN THI NGOC HANH 100872232487
10-01-2025 

20:26:14
200.000

5 HUYNH NGUYEN BAO TOAN 110462727
10/01/2025  

11:02:05 
100.000

6 TRAN VAN PHU 6511998176
09-01-2025 

17:32:12
200.000

7 LE MANH HUNG 0101001058257
09-01-2025 

08:00:03
500.000

8 HO THI MAI HUONG 1918400586
07-01-2025 

13:44:46
50.000

9 NGUYEN THI HUYNH PHUONG 6222205114050
07-01-2025 

10:34:11
200.000

10 NGUYEN VAN TU 5107716666
07-01-2025 

07:34:31
200.000

11 HA THI NHAN 9969042019
07-01-2025 

01:38:35
50.000

12 LE THI HONG NHUNG 0371000499047
06-01-2025 

17:47:39
500.000

13 DO THI HIEN 0869734563
06-01-2025 

12:02:48
200.000

14 TRAN DAI TUNG 1013139377
06-01-2025 

09:59:36
100.000

15 VO THI HOAI THU 4706215033140
05-01-2025 

22:04:24
200.000

16 VU THI SON TRINH 102004199430
05-01-2025 

21:16:26
200.000

17 NGUYEN THI PHUONG 6100215073688
05-01-2025 

21:05:24
100.000

18 SACOMBANK 060202788885
05-01-2025 

21:03:46
100.000

19 VO NGOC THAM 103878963442
05-01-2025 

20:21:21
100.000

20 NGUYEN THI TUYET NGA 0071001143584
05-01-2025 

20:20:11
100.000

21 MBBANK IBFT 555501121990
05-01-2025 

19:36:22
20.000

22 DIGI SYSTEM 0063939797979
05-01-2025 

19:25:27
500.000

23 NGUYEN CONG TINH 108872651334
05-01-2025 

19:21:19
100.000

24 TGTT VU THI LAN HUONG VND 0510108148002
05-01-2025 

19:20:07
100.000

SAO KÊ DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ 

GIA ĐÌNH CHỊ ĐẶNG THỊ HIỀN, ÍCH HẬU, LỘC HÀ, HÀ TĨNH

Từ ngày 05/01/2025 - 09h30, ngày 10/01/2025, Báo Giáo dục và Thời đại nhận được sự quan tâm của bạn đọc 

ủng hộ hoàn cảnh mã số MT19: GĐ chị Đặng Thị Hiền (tại Hậu Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) tổng số tiền là: 

38.870.000 đồng qua tài khoản: 111601684999 (Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ), chi tiết: 



25 DO QUANG HOAN 3160205031878
05-01-2025 

18:09:59
100.000

26 DOAN THI BICH CHUONG 238416229
05-01-2025 

17:29:45
100.000

27 SHBMB 0913759533
05-01-2025 

16:59:44
50.000

28 TRAN THI THANH VU 00032344010
05-01-2025 

16:56:55
100.000

29 NGUYEN HUU VAN KHANH 1604205160291
05-01-2025 

16:46:09
1.000.000

30 QUYEN HUY ANH 3140789421
05-01-2025 

16:17:24
500.000

31 VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY 19020135782019
05-01-2025 

15:31:14
100.000

32 NGUYEN THI HUONG GIANG 0251001131548
05-01-2025 

15:14:02
500.000

33 CHAU KIM THANH 100878525407
05-01-2025 

14:45:52
1.000.000

34 HUYNH TRUNG TAN 32001010818716
05-01-2025 

14:33:48
100.000

35 VND-TGTT-LE MINH NGUYET QUE 19033754952012
05-01-2025 

14:31:48
200.000

36 QUYEN ANH NGOC 210114849080595
05-01-2025 

14:22:59
300.000

37 NGUYEN XUAN KHANH 0061001095761
05-01-2025 

14:03:29
500.000

38 LAM HOA TONG 1303
05-01-2025 

14:01:28
2.000.000

39 PHAM THI LE HUYEN 0281000401355
05-01-2025 

13:52:48
200.000

40 VO VAN BE BA 0983677333
05-01-2025 

13:29:44
500.000

41 VND-TGTT-PHAM NGOC DUYEN 19038063082013
05-01-2025 

13:28:24
500.000

42 DINH DUC PHUONG TRANG 0181000052606
05-01-2025 

13:23:52
1.000.000

43 LY MINH 100000369049
05-01-2025 

13:13:49
2.000.000

44 VND-TGTT-KIEU THI HUE 19034412470012
05-01-2025 

13:13:08
200.000

45 LE THI HONG HONG 0421000524393
05-01-2025 

13:09:54
200.000

46 TRAN VIET THI 105881535470
05-01-2025 

13:06:00
200.000

47 NGUYEN THI NGOC TUYEN 6800576809
05-01-2025 

13:02:36
300.000

48 SACOMBANK 123558598888
05-01-2025 

12:47:51
5.000.000

49 DINH THI KIM LOAN 0071001293055
05-01-2025 

12:45:25
200.000

50 NGUYEN NGOC TUYEN 6919199999
05-01-2025 

12:38:21
200.000

51 NGUYEN HOANG DIEM MY 36622597
05-01-2025 

12:37:25
100.000

52 CHAU THI NGOC CAM 106870062231
05-01-2025 

12:36:44
1.000.000

53 NGUYEN THI DUNG 100878879099
05-01-2025 

12:30:59
200.000

54 NGUYEN THANH HAI 0121000606619
05-01-2025 

12:26:00
500.000



55 VO QUAN BAO 3141861890
05-01-2025 

12:25:14
50.000

56 NGUYEN THI TUONG VAN 209728859
05-01-2025 

12:20:06
500.000

57 VND-TKTC-NGUYEN PHUONG HA 19029484691028
05-01-2025 

12:18:03
100.000

58 DANG ANH HUNG 917786168
05-01-2025 

12:17:58
200.000

59 DO PHUNG XUAN NHAN 1604205463057
05-01-2025 

12:09:12
100.000

60 NGUYEN THI OANH 2142732255
05-01-2025 

12:04:54
100.000

61 NGUYEN THI HOAI THUONG 6513678906
05-01-2025 

12:00:07
1.000.000

62 HO THI DAO 0391000298647
05-01-2025 

11:55:48
200.000

63 PHAM THI SAU 0281001654546
05-01-2025 

11:51:57
100.000

64 SACOMBANK 060126501008
05-01-2025 

11:51:23
150.000

65 NGUYEN VAN NGOC 5613205093462
05-01-2025 

11:44:35
200.000

66 NGUYEN THI CHIU 03888010086266
05-01-2025 

11:42:15
50.000

67 DAO THAO HIEN 0031000285457
05-01-2025 

11:42:11
500.000

68 NGUYEN THI MINH HUONG 100872594983
05-01-2025 

11:20:11
500.000

69 TRAN THU HANG 101879015546
05-01-2025 

11:18:50
200.000

70 VND-TGTT-NGO VAN DOAN 19028826150222
05-01-2025 

10:46:18
200.000

71 NGUYEN TUAN ANH 03302260301
05-01-2025 

10:45:14
50.000

38.870.000

TRƯỞNG VP ĐẠI DIỆNNGƯỜI TỔNG HỢP

Nguyễn Văn DũngHồ Viết Tứ

TỔNG CỘNG

Bằng chữ: Ba mươi tám triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2025


